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                 DANH MỤC ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ HKI/2020-2021
	Stt
	Tên vật tư
	Thông số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Mainboard MSI Socket 1155
	H61M
	Cái
	14
	

	2
	Mainboard MSI Socket 1156
	H81M
	Cái
	3
	

	3
	Ổ cứng HDD 
	Seagate
	Cái
	27
	

	4
	Ổ cứng di động WD 3,0
	3,0
	Cái
	5
	

	5
	Chuột máy tính
	FPT
	Con
	170
	

	6
	Nguồn máy tính
	150W
	Cái
	11
	

	7
	Quạt CPU Core i5
	Core i5
	Cái
	6
	

	8
	Bàn phím máy tính
	FPT
	Cái
	150
	

	9
	Switch 24 port 1,000Mbps
	Korea
	Cái
	6
	

	10
	Đầu RJ45 GOLDEN
	GOLDEN
	Hộp
	10
	

	11
	Ổ khóa Việt Tiệp
	Việt Tiệp
	Cái
	3
	

	12
	Ổ cắm điện quang
	Điện quang
	Cái
	3
	

	13
	Pin CMOS
	
	Vĩ
	5
	

	14
	Dây cáp mạng GOLDEN JAPAN SFTP
	GOLDEN
	Thùng
	1
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